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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Thị trường gặp cản tại vùng 1280 điểm nên xuất hiện rung lắc, tuy nhiên chưa có dấu hiệu của việc phân kỳ, đảo chiều.
Trong giai đoạn tới, VN-Index có thể sẽ tiếp tục chinh phục mốc 1280 – 1290 điểm, do đó nhà đầu tư giao dịch ngắn
hạn cần cẩn trọng khi giải ngân mới. Ưu tiên đưa danh mục về trạng thái an toàn và quan sát phản ứng của thị trường
tại các mốc kháng cự để có hành động phù hợp.

Hỗ trợ ngắn hạn của thị trường được thiết lập tại vùng giá 1230 - 1210 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 07/03/2024
VNINDEX

1,262.73 -0.57%

HNX

235.45 -0.80%

UPCOM

91.24 -0.59%

DOW JONES

38,661.05 +0.20%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Vào vùng kháng cự 1280 – 1290 điểm”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -7.25 điểm (-0.57%) về mức 1262.73 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 24.9 nghìn tỷ đồng, tăng +2.2% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -9.1 điểm (-0.71%) về mức 1271.07 điểm, trong
đó chỉ số nghiêng về bên bán với 8 mã tăng, 18 mã giảm và 4 mã tham chiếu.

Lực bán chủ động xuất hiện lớn xuyên suốt cả phiên giao dịch với đà bán mạnh nhất là nhóm VNMID (-1.17%) trong khi
các cổ phiếu đột phá hầu hết nằm trong nhóm VNSML. Thống kê cho thấy phần lớn các nhóm ngành đều giảm điểm, 3
nhóm ngành chính của thị trường cũng đều chìm trong sắc đỏ Ngân hàng (-0.29%), Bất động sản (-0.94%), Dịch vụ tài
chính (-1.04%). Các nhóm giảm điểm mạnh nhất gồm Bán lẻ (-1.74%), Hóa chất (-1.61%), Xây dựng và vật liệu (-1.44%),
Công nghệ thông tin (-1.33%). Số nhóm ngành tăng không đáng kể. Một số các cổ phiếu nổi bật gồm SAB (+4.07%),
CTS (+3.12%), PVT (+2.24%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.57%), HNX-Index (-0.8%), UPCOM-Index (-0.59%), VN30
(-0.71%), HNX30 (-1.08%), VNMID (-1.14%), VNSML (-0.64%), VNDIAMOND (-1.24%), VNFINLEAD (-0.73%), VNCOND
(-1.96%), VNCONS (-0.09%).
Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm SAB (+0.76 điểm), GAS (+0.62 điểm), TCB (+0.48 điểm), trong khi đó cổ
phiếu kéo giảm điểm chỉ số gồm GVR (-0.79 điểm), VPB (-0.68 điểm), VNM (-0.62 điểm).
NĐT nước ngoài bán ròng -160.8 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm VHM (-216.34
tỷ), VIX (-115.95 tỷ), FUEVFVND (-61.31 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm NLG (+84.98 tỷ), SSI (+72.54 tỷ),
CTG (+70.89 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Có 39 mặt hàng tăng trưởng, xuất khẩu cả nước thu về gần 60 tỷ USD 1
 Vinaconex làm khu công nghiệp hơn 6,300 tỷ tại Hà Nội 2
 Nhu cầu mua nhà của người Việt ngày càng xa xỉ 3
 Cảng biển lớn nhất Việt Nam lọt top 12 thế giới: Hai siêu tàu cực lớn đã cập bến thành công 4

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

08/03/2024: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ
Quỹ Vaneck công bố danh mục
12/03/2024: Công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2
14/03/2024: Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2
15/03/2024: Quỹ Vaneck và FTSE thực hiện cơ cấu danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,510.00 0.25% 0.45% 0.74%
USD/JPY 150.10 -0.07% 0.54% 3.90%
GBP/USD 1.26 0.00% 0.00% -0.79%
EUR/USD 1.08 0.00% 0.00% -0.92%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng 3.84 2.13% 3.50% 1.05%
Gỗ 563.29 1.40% 2.32% -1.95%
Thép 3,901.00 0.44% 0.10% -1.27%
Vàng 2,014.01 0.04% -0.50% -0.77%
Quặng sắt 128.00 0.00% -4.12% -10.18%
Bạc 23.40 -0.04% 3.54% 1.96%
Thép cuộn cán nóng 810.00 -1.82% -2.88% -23.44%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê 190.85 0.82% 1.09% 4.40%
Cao su 154.30 0.78% 1.18% 3.42%
Lợn hơi 85.23 0.27% 6.07% 11.59%
Đường 23.30 -1.10% -0.98% 11.48%
Lúa mì 559.25 -1.37% -4.97% -6.21%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 83.13 -0.41% 1.14% 7.14%
Khí tự nhiên 1.56 -3.11% -15.68% -42.22%
Than 119.25 -0.42% -1.04% -9.35%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 17,716.71 0.10% 0.91% 4.79%
Dow Jones 38,661.05 0.20% -0.80% 2.26%
FTSE 100 7,679.31 0.43% -0.05% 1.99%
Nikkei 225 40,090.78 -0.02% 2.17% 9.78%
S&P 500 5,104.76 0.51% 0.52% 4.85%

06/03/2024
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1. Độ rộng thị trường

-1% 0% 1% 2%

Viễn thông
Tiện ích Cộng đồng

Hàng Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Dầu khí
Ngân hàng

Tài chính
Nguyên vật liệu

Dịch vụ Tiêu dùng
Công nghiệp

Công nghệ Thông tin

2.29%

0.50%

-1.26%

1.83%

-1.13%

-0.28%

-1.28%

-0.88%

0.42%
-0.24%

-1.34%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 06/03/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

SAB GAS TCB MSN BCM VCB LPB PLX STG VHC ACB MWG CTG VRE FPT HPG VHM VPB VNM GVR

0.39

0.10 0.09 0.08 0.06

-0.30
-0.42

0.73
0.58

-0.42
-0.56

-0.46

0.44

-0.54
-0.71

-0.42 -0.45
-0.54

0.17 0.13

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

22/02 23/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/03 04/03 05/03 06/03

-274
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-51 -15

-404

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

22/02 23/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/03 04/03 05/03 06/03

-921
-793

70 28

202

-414

194
67

-76

-237

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

NLG 84,979 2,003,200

SSI 72,474 1,955,320

CTG 71,024 1,949,962

DGC 49,341 439,300

VRE 41,838 1,599,733

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

PVS -38,104 -1,020,300

VCI -55,164 -1,143,750

FUEVFVND -61,340 -2,053,350

VIX -116,283 -6,148,621

VHM -215,713 -4,949,448

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 82,843 2,776,000

PVD 16,070 513,600

SCS 12,141 159,100

FUEKIV30 10,903 1,290,300

VIB 10,903 490,899

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VPB -25,031 -1,286,800

MWG -25,038 -512,300

TCB -41,430 -970,900

MBB -49,351 -1,997,400

NVL -89,035 -5,222,600

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,262.73 -0.57% 2.04% 8.01%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 24,833.04 2.24% 8.02% 88.57%
HNX 235.45 -0.80% 0.03% 2.40%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2,233.79 40.77% 13.60% 133.07%
Upcom 91.24 -0.59% 0.93% 4.68%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 734.06 6.78% -6.37% 29.46%
P/E VNindex (x) 14.62 -0.61% 3.18% 4.43%
P/B VNindex (x) 1.81 -0.55% 3.43% 4.62%

06/03/2024

NIKKEI 225

40,090.78 -0.02%

DAX

17,716.71 +0.10%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đóng cửa phiên giao dịch 06/03, VN-Index giảm điểm với lực bán chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa vừa và nhóm chủ lực của
thị trường khi chỉ số tiệm cận vùng 1280 điểm. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên trước và duy trì cao hơn trung
bình 20 phiên (khoảng 23 nghìn tỷ đồng). Trên biểu đồ ngày, xu hướng tăng vẫn đang được duy trì và thị trường đã tiệm
cận gần vùng đỉnh mới tại 1280 điểm. Động lượng tăng điểm của chỉ số suy yếu khi xu hướng tăng tiếp diễn trong khi khối
lượng giao dịch trong các phiên gần đây giảm dần.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, VN-Index đang có dấu hiệu cắt xuống các đường trung bình trượt ngắn MA10 và MA20. Các
chỉ báo kỹ thuật dần có tín hiệu suy yếu trên vùng quá mua như Stoch, RSI, MACD, trong đó chỉ báo dòng tiền MFI ghi
nhận dòng tiền giảm khi vận động ở vùng trung lập 50. Dấu hiệu đảo chiều của chỉ số chưa rõ ràng, tuy nhiên do thị
trường đã vượt được đỉnh cũ trung hạn và hiện tại đang giao dịch cận vùng kháng cự cứng tại Fibo 38,2%, VN-Index sẽ
mất thêm thời gian để chinh phục vùng đỉnh 1280 – 1290 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh của xu hướng giảm trong
năm 2022 nên tại đây có thể sẽ xảy ra biến động với thị trường chung.

Hỗ trợ ngắn hạn của thị trường được thiết lập tại vùng giá 1230 - 1210 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo ngành hàng (01/03/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAB 4.07%
MSN 1.59%
GAS 1.39%
TCB 1.30%
PLX 0.83%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BKG 21.28%
FTS 16.04%
SFG 12.90%
NBB 12.41%
SRF 11.65%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG 6.92%
TRA 3.60%
CTS 3.12%
PVT 2.24%
BHN 1.81%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SFG 55.73%
VFG 49.94%
FRT 45.54%
D2D 35.71%
FTS 34.87%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VRE -3.18%
GVR -2.69%
MWG -2.60%
NVL -2.33%
PDR -2.24%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BKG -6.85%
TCR -6.67%
TMS -4.88%
CCL -3.61%
SKG -3.29%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSN 13.76%
KDH 10.28%
SAB 8.88%
MWG 8.83%
VCB 4.94%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CCL -9.15%
FDC -7.02%
DH
M

-6.50%

TMT -6.23%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CTS 15.92%
NLG 11.69%
AGR 9.77%
PVD 8.33%
BSI 7.56%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FDC -20.57%
FIR -16.13%
APC -15.18%
KSB -11.77%
PMG -8.89%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GVR 36.97%
TCB 24.27%
MSN 15.81%
KDH 14.86%
CTG 14.60%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SIP 28.55%
CTS 27.27%
DGC 22.56%
SZC 18.02%
SCS 16.52%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM -2.49%
VRE -2.08%
PDR -1.73%
NVL -1.47%
VNM -0.28%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LGC -6.89%
CTD -3.16%
VGC -3.04%
ASM -3.02%
GEX -2.98%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VPB -0.51%
VJC -0.38%
VHM -0.23%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PAN -4.79%
LGC -4.15%
EVF -3.92%
TMP -3.69%
VPI -3.55%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HNG -12.79%
LGC -9.48%
HNA -7.72%
EIB -6.96%
STG -6.44%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VRC 6.94%
HQC 6.78%
COM 5.42%
SRC 4.23%
NBB 4.12%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Mọi ánh mắt đồ dồn về sự xuất hiện của Chủ tịch FED Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ
 Doanh số bán trái phiếu xanh toàn cầu không ngừng tăng
 Các tập đoàn lớn của Australia lên kế hoạch đầu tư 5,18 tỷ USD vào Malaysia

https://vietstock.vn/2024/03/co-39-mat-hang-tang-truong-xuat-khau-ca-nuoc-thu-ve-gan-60-ty-usd-768-1162013.htm
https://vietstock.vn/2024/03/vinaconex-lam-khu-cong-nghiep-hon-6300-ty-tai-ha-noi-737-1162015.htm
https://vietnammoi.vn/nhu-cau-mua-nha-cua-nguoi-viet-ngay-cang-xa-xi-20243613441026.htm
https://cafef.vn/cang-bien-lon-nhat-viet-nam-lot-top-12-the-gioi-hai-sieu-tau-cuc-lon-da-cap-ben-thanh-cong-188240306133039879.chn
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/03/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240301.pdf
https://cafef.vn/moi-anh-mat-do-don-ve-su-xuat-hien-cua-chu-tich-fed-jerome-powell-truoc-quoc-hoi-my-cho-doi-thong-tin-quan-trong-ve-chinh-sach-lai-suat-188240306140757294.chn
https://vietstock.vn/2024/03/doanh-so-ban-trai-phieu-xanh-toan-cau-khong-ngung-tang-772-1161837.htm
https://vietstock.vn/2024/03/cac-tap-doan-lon-cua-australia-len-ke-hoach-dau-tu-518-ty-usd-vao-malaysia-775-1162380.htm

